
 

DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC KỲ HÈ 2019-2020 (đợt 2) 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại khoa Kinh tế : 0291.221.2542 trong giờ làm việc 

 

TT MSHP Tên học phần 
Tín 

chỉ 

Số 

lượng  
Chi tiết số lượng 

HỌ TÊN  

GIẢNG VIÊN 

Ghi 

chú 

I. CÁC HỌC PHẦN CÓ XẾP THỜI KHÓA BIỂU  

Xem thời khóa biểu phía dưới 

1 KT206 
Nguyên lý thống kê 

kinh tế 
3 49 

10DKT(1), 10DQT(1), 10DTCNH(1), 11CKT(1), 11DKT(5), 11DQT(4),  

11DTCNH(1), 12DKT1(17),  

12DKT2(4), 7DKT(1), 7DLKT1(1), 9DKT1(1),13DQT(9), 13DTCNH(2) 

Dương Thế Lân 45 tiết 

2 ML014 Pháp luật đại cương 2 43 

8DKT(1), 8DBVTV(1), 9DNV1(1), 10DQT(1), 10DTH(1), 10DTCNH(1) 

11DKT(1), 11DQT(1), 11CTA(1), 11DTA(2), 11CGDTC(1), 

12DNT1(6), 12DQT(4), 12DKT2(1), 13DTCNH(2), 13DTH1(5), 

13DTH2(1), 13DQT(3), 13DKT1(1) 12DNT2(5), 13DKT2(2), 13DNT2(1) 

Lê Thị Thêm 

45 tiết 

3 KT104 
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán 
3 24 

10DKT(1), 11CKT(1),11DKT(2), 12DKT1(2), 12DTCNH(1), 

13DKT1(3), 13DKT2(3), 13DTCNH(1) 
Tô Vĩnh Sơn 

45 tiết 

4 KT202 Kinh tế vĩ mô 3 10 11DKT(1), 12DKT1(7), 7DKT(1), 9CKT(1) Mai Hòa An 45 tiết 

5 KT105 Toán kinh tế 3 27 
11DKT(3), 12DKT1(1), 12DKT2(1), 12DQT(1), 12DTCNH(2), 

13DKT1(1), 13DKT2(1), 13DQT(8), 13DTCNH(9) 
Tô Vĩnh Sơn 

30 tiết 

6 KT201 Kinh tế vi mô 3 8 11CKT(3), 12DKT1(2), 12DKT2(2), 13DQT(1) Nguyễn Thúy Anh 22.5 tiết 

II. CÁC HỌC PHẦN KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG XẾP THỜI KHÓA BIỂU 
                 Sinh viên liên hệ giảng viên để ôn tập ( 30% số tiết ) và làm bài Kiểm tra trước ngày 25/8/2020 

TT MSHP Tên học phần 
Tín 

chỉ 

Số 

lượng  
Chi tiết số lượng HỌ TÊN GIẢNG VIÊN Số ĐT 

1 KT291 Thanh toán quốc tế 2 1 9DTCNH(1) Nguyễn Thị Hằng Nga 0907.703.790 

2 KT344 Kiểm toán 1 2 1 9DTCNH(1) Bùi Thị Thu Lan 0942.307.404 

3 KT468 
Quản trị rủi ro tài 

chính 3 1 
9DTCNH(1) Quách Thị Hải Yến 0919.727.903 

4 KT473 Thẩm định tín dụng 3 1 9DTCNH(1) Nguyễn Thúy Anh 0918.398.989 

  

    

  



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC LẠI (Đợt 2)– HỌC KỲ HÈ 2019-2020 
Tuần 1 

Buổi Thứ 2 (3/8) Thứ 3 (4/8) Thứ 4 (5/8) Thứ 5 (6/8) Thứ 6 (7/8) Thứ 7(8/8)  Chủ nhật (9/8) 

Chiều 

GĐ2 

Nguyên lý TK kinh tế 

T. Lân – 4 tiết 
Nguyên lý TK kinh tế 

T. Lân – 4 tiết 
Nguyên lý TK kinh tế 

T. Lân – 4 tiết 
Nguyên lý TK kinh tế 

T. Lân – 4 tiết 
Nguyên lý TK kinh tế 

T. Lân – 4 tiết 
 

 

Sáng 

GĐ1 

Pháp luật đại cương 

C. Thêm – 4 tiết 

Pháp luật đại cương 

C. Thêm – 4 tiết 

Pháp luật đại cương 

C. Thêm – 4 tiết 

Pháp luật đại cương 

C. Thêm – 4 tiết 

Pháp luật đại cương 

C. Thêm – 4 tiết 
 

 

Sáng 

GĐ3 

Lý thuyết XS TK toán 

T. Sơn – 5 tiết 

Lý thuyết XS TK toán 

T. Sơn – 5 tiết 
 

Lý thuyết XS TK toán 

T. Sơn – 5 tiết 

Lý thuyết XS TK toán 

T. Sơn – 5 tiết 

Lý thuyết XS TK toán 

T. Sơn – 5 tiết 

Lý thuyết XS TK toán 

T. Sơn – 5 tiết 

Chiều 

GĐ3 

Kinh tế vĩ mô 

T. An – 4 tiết 

Kinh tế vĩ mô 

T. An – 4 tiết 

Kinh tế vĩ mô 

T. An – 4 tiết 

Kinh tế vĩ mô 

T. An – 4 tiết 

Kinh tế vĩ mô 

T. An – 4 tiết 

  

Sáng 

C10 

Kinh tế vi mô 

C. Anh – 4 tiết 

Kinh tế vi mô 

C. Anh – 4 tiết 

Kinh tế vi mô 

C. Anh – 4 tiết 

Kinh tế vi mô 

C. Anh – 4 tiết 

Kinh tế vi mô 

C. Anh – 4 tiết 

Kinh tế vi mô 

C. Anh – 4 tiết 

 

      

Tuần 2 
Buổi Thứ 2 (10/8) Thứ 3 (11/8) Thứ 4 (12/8) Thứ 5 (13/8) Thứ 6 (14/8) Thứ 7(15/8)  Chủ nhật (16/8) 

Sáng 

GĐ2 

Nguyên lý TK kinh tế 

T. Lân – 5 tiết 
Nguyên lý TK kinh tế 

T. Lân – 5 tiết 
Nguyên lý TK kinh tế 

T. Lân – 5 tiết 
Nguyên lý TK kinh tế 

T. Lân – 5 tiết 
Nguyên lý TK kinh tế 

T. Lân – 5 tiết 
 

 

Chiều 

GĐ1 

Pháp luật đại cương 

C. Thêm – 4 tiết 

Pháp luật đại cương 

C. Thêm – 4 tiết 

Pháp luật đại cương 

C. Thêm – 2 tiết 
   

 

Sáng 

GĐ3 

Lý thuyết XS TK toán 

T. Sơn – 5 tiết 

Lý thuyết XS TK toán 

T. Sơn – 5 tiết 
 

Lý thuyết XS TK toán 

T. Sơn – 5 tiết 

Toán kinh tế 

T. Sơn – 5 tiết 

Toán kinh tế 

T. Sơn – 5 tiết 

Toán kinh tế 

T. Sơn – 5 tiết 

Chiều 

GĐ3 

Kinh tế vĩ mô 

T. An – 4 tiết 

Kinh tế vĩ mô 

T. An – 4 tiết 

Kinh tế vĩ mô 

T. An – 4 tiết 

Kinh tế vĩ mô 

T. An – 4 tiết 

Kinh tế vĩ mô 

T. An – 4 tiết 

  

 

Tuần 3 
Buổi Thứ 2 (17/8) Thứ 3 (18/8) Thứ 4 (19/8) Thứ 5 (20/8) Thứ 6 (21/8) Thứ 7(22/8)  Chủ nhật (23/8) 

Sáng 

GĐ3 

Toán kinh tế 

T. Sơn – 5 tiết 

Toán kinh tế 

T. Sơn – 5 tiết 
 

Toán kinh tế 

T. Sơn – 5 tiết 

Toán kinh tế 

T. Sơn – 5 tiết 

Toán kinh tế 

T. Sơn – 5 tiết 

Toán kinh tế 

T. Sơn – 5 tiết 

Tin học không chuyên 

13DKT2(3), 13DTA1(1),11DNT(2), 11DNV(3), 12CM2(1), 9CSPT(1), 9CVNH(1), 9DKT1(1) 
Buổi Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  

Chiều 
Tin học 

T. Trưởng – PM3 

Tin học 

T. Trưởng – PM6 

Tin học 

T. Trưởng – PM3 

Tin học 

T. Trưởng – PM3 

Tin học 

T. Trưởng – PM3 

 

 Lưu ý , các học phần còn lại sẽ được cập nhật SAU. 


